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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:  204 /QĐ-SYT              Bắc Ninh, ngày  30  tháng  6  năm 2023   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông báo số 168/TB-STC ngày 30/6/2023 của Sở Tài chính thẩm định 

quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 (không 

bao gồm quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản) của các đơn vị sử dụng ngân sách 

trực thuộc Sở Y tế (theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch Tài 

chính và các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Ban giám đốc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Tô Thị Mai Hoa 
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 Đơn vị: Sở Y tế 

 Chương: 423 

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo 

 Thông tư số 90/2018/TT-BTC 28/9/2018 của 

Bộ Tài chính      

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 204 /QĐ-SYT ngày 30/6/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

            ĐVT: Đồng 

Số  

TT 
Nội dung 

Tổng số liệu  

báo cáo 

 quyết toán 

Tổng số liệu  

quyết toán 

 được duyệt 

Chênh 

lệch 

1 2 3 4 5=4-3 

A 
Quyết toán thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
      

I  Số thu phí, lệ phí                 2.923.199.600                   2.923.199.600                 -    

1 Lệ phí   0                -    

2 Phí                 2.923.199.600                   2.923.199.600                 -    

a Phí thẩm định hành nghề y                   1.051.873.000                    1.051.873.000                 -    

b Phí thẩm định hành nghề dược                     952.152.000                       952.152.000                 -    

c Phí Giám định y khoa                      919.174.600                       919.174.600                 -    

II 
Chi từ nguồn thu phí được khấu 

trừ hoặc để lại 
                    764.768.253                       764.768.253                 -    

1 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình  
                   119.708.197                       119.708.197                 -    

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                    119.708.197                       119.708.197                 -    

b 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 
  0                -    

2 Chi quản lý hành chính                    645.060.056                       645.060.056                 -    

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                      645.060.056                       645.060.056                 -    

b 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ  
  0                -    

III 
 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước 
  0                -    

1 Lệ phí   0                -    

2 Phí                    541.978.930                       541.978.930                 -    

a Phí thẩm định hành nghề y                      210.374.600                       210.374.600                 -    

b Phí thẩm định hành nghề dược                     285.645.600                       285.645.600                 -    

c Phí Giám định y khoa                        45.958.730                          45.958.730                 -    

B Quyết toán chi NSNN             333.106.158.405                333.106.158.405                 -    

I Nguồn ngân sách trong nước             333.106.158.405                333.106.158.405                 -    

  
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ/ 

nhiệm vụ thường xuyên 
            204.446.189.390                204.446.189.390                 -    

  
KP không thực hiện chế độ tự chủ/ 

nhiệm vụ không thường xuyên. 
            128.659.969.015                128.659.969.015                 -    

1 Chi quản lý hành chính                 7.491.841.520                   7.491.841.520                 -    

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                   7.360.107.520                    7.360.107.520                 -    

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ  
                    131.734.000                       131.734.000                 -    

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề 
                     50.000.000                         50.000.000                 -    
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2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   0                -    

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  
                      50.000.000                          50.000.000                 -    

3 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình  
           323.009.034.133               323.009.034.133                 -    

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên             197.086.081.870                197.086.081.870                 -    

3.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  
            125.922.952.263                125.922.952.263                 -    

4 Chi bảo đảm xã hội                   2.343.554.230                   2.343.554.230                 -    

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0                -    

4.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  
                 2.343.554.230                    2.343.554.230                 -    

5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường                    211.728.522                       211.728.522                 -    

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                        -                                            -                   -    

5.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  
                    211.728.522                       211.728.522                 -    

II Nguồn vốn viện trợ                                        -                                            -                    -    

III Nguồn vay nợ nước ngoài                                         -                                            -                    -    
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Số  

TT 
Nội dung 

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

Văn phòng Sở 
Bệnh viện  

Đa khoa tỉnh 

Bệnh viện 

 Sản - Nhi 

1 2 6 7 8 

A 
Quyết toán thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
      

I  Số thu phí, lệ phí                 2.004.025.000            919.174.600                               -    

1 Lệ phí       

2 Phí                 2.004.025.000            919.174.600                               -    

a Phí thẩm định hành nghề y                  1.051.873.000      

b Phí thẩm định hành nghề dược                     952.152.000      

c Phí Giám định y khoa               919.174.600    

II 
Chi từ nguồn thu phí được khấu 

trừ hoặc để lại 
                    645.060.056             119.708.197                                -    

1 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình  
                                      -              119.708.197                               -    

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên              119.708.197    

b 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 
      

2 Chi quản lý hành chính                    645.060.056                             -                                 -      

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                      645.060.056      

b 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ  
      

III  Số phí, lệ phí nộp NSNN       

1 Lệ phí       

2 Phí                    496.020.200              45.958.730                               -    

a Phí thẩm định hành nghề y                      210.374.600      

b Phí thẩm định hành nghề dược                     285.645.600      

c Phí Giám định y khoa                 45.958.730    

B Quyết toán chi NSNN               10.877.877.520       19.258.609.956          4.097.948.397  

I Nguồn ngân sách trong nước               10.877.877.520       19.258.609.956          4.097.948.397  

  
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ/ 

nhiệm vụ thường xuyên 
                7.360.107.520                                -                                  -    

  
KP không thực hiện chế độ tự chủ/ 

nhiệm vụ không thường xuyên. 
                3.517.770.000       19.258.609.956          4.097.948.397  

1 Chi quản lý hành chính                 7.491.841.520                               -                                 -    

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                  7.360.107.520      

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ  
                    131.734.000      

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề 
                                      -                                 -                                 -    

3 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình  
                3.386.036.000       19.258.609.956         4.097.948.397  

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

3.2 Kinh phí nhiệm vụ k. thường xuyên                  3.386.036.000       19.258.609.956          4.097.948.397  

4 Chi bảo đảm xã hội                                         -                                 -                                 -    

5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường                                       -                                 -                                 -    

II Nguồn vốn viện trợ                                       -                                  -                                  -    

III Nguồn vay nợ nước ngoài   -  -  - 
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Số  

TT 
Nội dung 

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

Bệnh viện 

 Da liễu 

Bệnh viện 

 Mắt 

Bệnh viện 

 Phổi 

1 2 9 10 11 

A 
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, 

lệ phí 
      

I  Số thu phí, lệ phí                              -                            -                                  -    

1 Lệ phí       

2 Phí                              -                            -                                  -    

II 
Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ 

hoặc để lại 
                              -                             -                                   -    

1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình                               -                            -                                  -    

2 Chi quản lý hành chính                            -                            -                                  -      

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước       

1 Lệ phí       

2 Phí                              -                            -                                  -    

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước         5.153.738.458        693.367.000           6.021.753.395  

I Nguồn ngân sách trong nước         5.153.738.458        693.367.000           6.021.753.395  

  
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ/ nhiệm 

vụ thường xuyên 
        3.109.218.458                           -             4.003.000.000  

  
KP không thực hiện chế độ tự chủ/ nhiệm 

vụ không thường xuyên. 
        2.044.520.000        693.367.000           2.018.753.395  

1 Chi quản lý hành chính                              -                            -                                  -    

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề 
                             -                            -                                  -    

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình         3.123.738.458       693.367.000          5.748.107.096  

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         3.109.218.458             4.003.000.000  

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               14.520.000        693.367.000           1.745.107.096  

4 Chi bảo đảm xã hội          2.030.000.000                          -               194.985.000  

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          2.030.000.000                194.985.000  

5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường                              -                            -                  78.661.299  

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    78.661.299  

II Nguồn vốn viện trợ                               -                             -                                   -    

III Nguồn vay nợ nước ngoài                               -                             -                                   -    
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Số  

TT 
Nội dung 

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

Bệnh viện 

 Sức khỏe  

Tâm thần 

Bệnh viện 

 YHCT-PHCN 

TT Kiểm soát  

bệnh tật tỉnh 

1 2 12 13 14 

A 
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, 

lệ phí 
      

I  Số thu phí, lệ phí                              -                              -                                 -    

1 Lệ phí       

2 Phí                              -                              -                                 -    

II 
Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ 

hoặc để lại 
                              -                               -                                  -    

1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình                               -                              -                                 -    

2 Chi quản lý hành chính                            -                              -                                 -      

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước       

1 Lệ phí       

2 Phí                              -                              -                                 -    

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước         9.866.914.033     11.706.495.228       21.682.924.091  

I Nguồn ngân sách trong nước         9.866.914.033     11.706.495.228       21.682.924.091  

  
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ/ nhiệm 

vụ thường xuyên 
        8.433.000.000       2.061.000.000       20.304.000.000  

  
KP không thực hiện chế độ tự chủ/ nhiệm 

vụ không thường xuyên. 
        1.433.914.033       9.645.495.228          1.378.924.091  

1 Chi quản lý hành chính                              -                              -                                 -    

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề 
                             -                              -                50.000.000  

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                   50.000.000  

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình         9.615.277.580    11.706.495.228       21.632.924.091  

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         8.433.000.000       2.061.000.000       20.304.000.000  

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          1.182.277.580       9.645.495.228          1.328.924.091  

4 Chi bảo đảm xã hội             118.569.230                            -                                 -    

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             118.569.230      

5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường           133.067.223                            -                                 -    

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             133.067.223      

II Nguồn vốn viện trợ                               -                               -                                  -    

III Nguồn vay nợ nước ngoài                               -                               -                                  -    
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Số  

TT 
Nội dung 

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

Trung tâm  

Kiểm nghiệm 

Trung tâm  

Pháp Y 

TTYT TP 

 Bắc Ninh 

1 2 15 16 17 

A 
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí 
      

I  Số thu phí, lệ phí                           -                              -                                 -    

1 Lệ phí       

2 Phí                           -                              -                                 -    

II 
Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc 

để lại 
                           -                               -                                  -    

1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình                            -                              -                                 -    

2 Chi quản lý hành chính                         -                              -                                 -      

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước       

1 Lệ phí       

2 Phí                           -                              -                                 -    

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước      5.065.423.000       1.793.600.000       28.627.220.791  

I Nguồn ngân sách trong nước      5.065.423.000       1.793.600.000       28.627.220.791  

  
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ/ nhiệm vụ 

thường xuyên 
     4.121.000.000       1.793.600.000       22.433.629.267  

  
KP không thực hiện chế độ tự chủ/ nhiệm 

vụ không thường xuyên. 
        944.423.000                             -            6.193.591.524  

1 Chi quản lý hành chính                           -                              -                                 -    

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề 
                          -                              -                                 -    

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình      5.065.423.000      1.793.600.000       28.627.220.791  

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      4.121.000.000       1.793.600.000       22.433.629.267  

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          944.423.000            6.193.591.524  

4 Chi bảo đảm xã hội                             -                              -                                 -    

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        

5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường                           -                              -                                 -    

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        

II Nguồn vốn viện trợ                            -                               -                                  -    

III Nguồn vay nợ nước ngoài                             -                               -                                  -    
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Số  

TT 
Nội dung 

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

TTYT huyện  

Thuận Thành 

TTYT huyện  

Gia Bình 

TTYT huyện  

Lương Tài 

1 2 18 19 20 

A 
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí 
      

I  Số thu phí, lệ phí                              -                                 -                                 -    

1 Lệ phí       

2 Phí                              -                                 -                                 -    

II 
Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ 

hoặc để lại 
                              -                                  -                                  -    

1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình                               -                                 -                                 -    

2 Chi quản lý hành chính                            -                                 -                                 -      

III 
 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước 
      

1 Lệ phí       

2 Phí                              -                                 -                                 -    

a Phí thẩm định hành nghề y        

b Phí thẩm định hành nghề dược       

c Phí Giám định y khoa        

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước      33.218.380.977       19.053.682.831       22.523.400.230  

I Nguồn ngân sách trong nước      33.218.380.977       19.053.682.831       22.523.400.230  

  
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ/ nhiệm 

vụ thường xuyên 
     22.985.000.000       15.677.000.000       16.464.000.000  

  
KP không thực hiện chế độ tự chủ/ 

nhiệm vụ không thường xuyên. 
     10.233.380.977          3.376.682.831          6.059.400.230  

1 Chi quản lý hành chính                              -                                 -                                 -    

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề 
                             -                                 -                                 -    

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       33.218.380.977       19.053.682.831       22.523.400.230  

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      22.985.000.000       15.677.000.000       16.464.000.000  

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       10.233.380.977          3.376.682.831          6.059.400.230  

4 Chi bảo đảm xã hội                                -                                 -                                 -    

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        

5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường                              -                                 -                                 -    

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        

II Nguồn vốn viện trợ                               -                                  -                                  -    

III Nguồn vay nợ nước ngoài                                -                                  -                                  -    
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Số  

TT 
Nội dung 

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

TTYT huyện 

Tiên Du 

TTYT TP Từ 

Sơn 

TTYT huyện 

Yên Phong 

TTYT huyện  

Quế Võ 

1 2 21 22 23 24 

A 
Quyết toán thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 
        

I  Số thu phí, lệ phí                         -                            -                            -                            -    

1 Lệ phí         

2 Phí                         -                            -                            -                            -    

II 
Chi từ nguồn thu phí 

được khấu trừ hoặc để lại 
                         -                             -                             -                             -    

1 
Chi sự nghiệp y tế, dân số 

và gia đình  
                        -                            -                            -                            -    

2 Chi quản lý hành chính                       -                            -                            -                            -      

III 
 Số phí, lệ phí nộp ngân 

sách nhà nước 
        

1 Lệ phí         

2 Phí                         -                            -                            -                            -    

B 
Quyết toán chi ngân sách 

nhà nước 
    35.137.396.439      28.921.474.187      32.226.901.689      37.179.050.183  

I 
Nguồn ngân sách trong 

nước 
    35.137.396.439      28.921.474.187      32.226.901.689      37.179.050.183  

  

Kinh phí thực hiện chế độ 

tự chủ/ nhiệm vụ thường 

xuyên 

       18.781.000.000         15.694.000.000         18.357.696.000         22.868.938.145  

  

KP không thực hiện chế độ 

tự chủ/ nhiệm vụ không 

thường xuyên. 

       16.356.396.439         13.227.474.187         13.869.205.689         14.310.112.038  

1 Chi quản lý hành chính                          -                             -                             -                             -    

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề 
                         -                             -                             -                             -    

3 
Chi sự nghiệp y tế, dân số 

và gia đình  
   35.137.396.439     28.921.474.187     32.226.901.689     37.179.050.183  

3.1 
 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
       18.781.000.000         15.694.000.000         18.357.696.000         22.868.938.145  

3.2 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên  
       16.356.396.439         13.227.474.187         13.869.205.689         14.310.112.038  

4 Chi bảo đảm xã hội                            -                             -                             -                             -    

5 
Chi sự nghiệp bảo vệ môi 

trường 
                        -                            -                            -                            -    

II Nguồn vốn viện trợ                          -                             -                             -                             -    

III Nguồn vay nợ nước ngoài                           -                             -                             -                             -    
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